
日期：

Ngày:

銀行專用
DÀNH RIÊNG NGÂN HÀNG

幣別 
Loại tiền tệ

交易序號

Số tham chiếu NH:

扣帳帳號
Ghi nợ TK số

滙率 Tỷ giá:

扣費帳號(若有)
TK trừ phí (nếu có)

手續費 Phí CK:

電報費 Điện phí:

電話 
Điện thoại

銀行名稱
Tên Ngân hàng

總計 Tổng cộng:

銀行帳號Tài khoản số

國別 Quốc gia

受款銀行代理行
Ngân hàng đại lý

電話照會

Xác nhận điện thoại:

驗印Kiểm tra dấu, chữ ký

( ) BEN

( ) SHA
銀行經辦 
Giao dịch viên

( ) OUR

銀行會計長 
Kế toán trưởng Ngân hàng

TT011  09.2020  (29mmX21mm)

銀行主管 
Phê duyệt giao dịch

受款人資料 THÔNG TIN NGƯỜI THỤ HƯỞNG

地址 
Địa chỉ

受款銀行資料 THÔNG TIN NGÂN HÀNG HƯỞNG

備註 CHI TIẾT THANH TOÁN

滙款資料 THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

支付方式 PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

金額大寫
Số tiền bằng chữ

申請人姓名TÊN NGƯỜI RA LỆNH

滙款申請人 THÔNG TIN NGƯỜI RA LỆNH

名稱
Tên Người hưởng

SWIFT CODE:

Mã SWIFT:

聯絡電話 
Số điện thoại

簽樣 CHỮ KÝ, HỌ TÊN VÀ ĐÓNG DẤU CÔNG TY

會計長 KẾ TOÁN TRƯỞNG 有權簽署人 CHỦ TÀI KHOẢN

費用負擔 CHI PHÍ CHUYỂN KHOẢN

本行及他行費用由受款人支付
Chi phí Ngân hàng E.SUN và chi phí NH khác do người hưởng trả.

本行費用由申請人支付，他行費用由受款人支付
Chi phí Ngân hàng E.SUN do người ra lệnh trả, chi phí NH khác do người hưởng trả.

本行及他行費用均由申請人支付
Chi phí Ngân hàng E.SUN và chi phí NH khác do người ra lệnh trả.

LỆNH CHUYỂN TIỀN NƯỚC NGOÀI

國外匯款申請書

金額 
Số tiền
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